BÀI 75: ÔN TẬP CHUNG
Phần I: Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a) “Bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm” viết là:
	A. 4 235
	B. 4 325
	C. 3 245
	D. 2 345


b) “Năm mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy” viết là:
	A. 50 737
	B. 5 373
	C. 30 575
	D. 3 575


c) Số gồm có “7 chục nghìn, 8 nghìn, 2 trăm, 5 chục, 1 đơn vị” viết là:
	A. 78 251
	B. 78 215
	C. 7 825
	D. 8 751


d) Số gồm có “6 nghìn, 5 trăm, 4 chục, 3 đơn vị” viết là:
	A. 5 643
	B. 3 654
	C. 4 365
	D. 6 543


Bài 2: Nối 
2 658 + 4 533
35 287 x 5 
4 273 
2 211 
176 435 
7 191 
21 365 : 5 
9 354 – 7 143 







Bài 3: Tô màu theo yêu cầu
1.  hình vuông                b)   hình vuông              c)   hình vuông                    






[bookmark: _GoBack]Phần II: Tự luận
Bài 1: Sắp xếp các số 4 235, 5 378, 5 398, 2 354, 1 000
1. Theo thứ tự từ lớn đến bé
1. Theo thứ tự từ bé đến lớn
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Quan sát biểu đồ sau và trả lời câu hỏi

1. Mỗi đội có bao nhiêu người tham gia? 
1. Trung bình mỗi đội có bao nhiêu người tham gia?
1. Đội nào có nhiều người nhất, đội nào có ít người nhất? Hai đội đó hơn kém nhau bao nhiêu người?      
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                       
Bài 4: Rút gọn các phân số sau 








...............................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Cho hình vuông ABCD và hình thoi EFMN ( như hình dưới đây ). Hãy nêu các cặp cạnh vuông góc và các cặp cạnh song song trong mỗi hình đóE 
B 
A

C 
D 
F 
M 
N 








................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Trong sáu ngày, mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo lần lượt là: 38 kg, 25 kg, 10 kg, 12 kg, 22 kg, 31 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
[image: Hình ảnh Một Túi Gạo PNG Miễn Phí Tải Về - Lovepik][image: Hình ảnh Một Túi Gạo PNG Miễn Phí Tải Về - Lovepik][image: Hình ảnh Một Túi Gạo PNG Miễn Phí Tải Về - Lovepik]                [image: Hình ảnh Cửa Hàng Xây Dựng Phong Cách Hoạt Hình Chợ Nhỏ PNG , Cửa Tiệm, Cửa  Hàng, Thị Trường PNG và Vector với nền trong suốt để tải xuống miễn phí]
Bài giải:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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